
STT Trường Họ và tên Ngày sinh Mã HS KV ĐT Ngành Môn 1 Điểm M1 Môn 2 Điểm M2 Môn 3 Điểm M3 Đ3M ĐXT

 1. Địa điểm: Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh (Phân hiệu Cần Thơ)

1 DDS Nguyễn Thị Bé Bảy 17/07/1971 201 2NT Giáo dục Mầm non Toán 4.5 Văn 5.1 Năng khiếu 8.00 17.60 18.10

2 DDS Lương Thị Hạnh Đào 26/01/1980 202 3 Giáo dục Mầm non Toán 2.4 Văn 4.1 Năng khiếu 8.75 15.25 15.25

3 DDS Huỳnh Thị Mỹ Dung 15/03/1986 219 2 Giáo dục Mầm non Toán 3.5 Văn 5.6 Năng khiếu 8.25 17.35 17.60

4 DDS Nguyễn Thị Ngọc Hân 16/02/1998 218 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 7.0 Năng khiếu 7.25 20.75 21.00

5 DDS Lê Thị Qui Hoàng 26/10/2000 203 2 Giáo dục Mầm non Toán 5.4 Văn 7.2 Năng khiếu 8.25 20.85 21.10

6 DDS Nguyễn Thị Ánh Hồng 03/06/1986 204 2 Giáo dục Mầm non Toán 4.8 Văn 6.4 Năng khiếu 7.75 18.95 19.20

7 DDS Nguyễn Thị Diệu Huyền 10/11/1981 217 3 Giáo dục Mầm non Toán 6.3 Văn 5.7 Năng khiếu 7.75 19.75 19.75

8 DDS Lê Thị Mỷ Linh 02/03/1995 205 2 Giáo dục Mầm non Toán 5.4 Văn 7.6 Năng khiếu vắng

9 DDS Phan Thị Cẩm Loan 06/02/1990 206 3 Giáo dục Mầm non Toán 2.1 Văn 6.0 Năng khiếu 8.25 16.35 16.35

10 DDS Lâm Hoa Muội 12/11/1996 207 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 7.4 Năng khiếu 7.75 21.65 21.90

11 DDS Đỗ Hồng Ngọc 29/07/1996 208 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.0 Văn 6.3 Năng khiếu 8.25 20.55 20.80

12 DDS Hà Thị Như Ngọc 10/08/1994 209 2 Giáo dục Mầm non Toán 8.4 Văn 7.1 Năng khiếu 8.00 23.50 23.75

13 DDS Đào Thị Anh Thư 24/10/1982 210 2NT Giáo dục Mầm non Toán 4.4 Văn 5.8 Năng khiếu 8.50 18.70 19.20

14 DDS Lê Ngọc Thùy 09/04/1991 211 2 Giáo dục Mầm non Toán 3.5 Văn 6.6 Năng khiếu 8.00 18.10 18.35

15 DDS Lữ Thị Bích Thủy 16/10/1992 215 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.0 Văn 6.1 Năng khiếu 8.25 20.35 20.60

16 DDS Trần Thị Mai Trinh 11/11/1989 214 2 Giáo dục Mầm non Toán 3.6 Văn 4.7 Năng khiếu 7.75 16.05 16.30

17 DDS Trần Thị Xuân Tươi 20/02/1994 212 2 Giáo dục Mầm non Toán 4.2 Văn 6.1 Năng khiếu 8.50 18.80 19.05

18 DDS Nguyễn Thị Hồng Tươi 09/07/1990 216 2 Giáo dục Mầm non Toán 4.8 Văn 5.5 Năng khiếu 8.75 19.05 19.30

19 DDS Trần Thị Ngọc Vĩ 20/12/1972 213 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.0 Văn 7.2 Năng khiếu 8.25 22.45 22.70

1 DDS Lê Thị Thúy An 10/06/1998 405 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.9 Văn 8.1 Sử 8.2 23.20 23.20

2 DDS Hồ Hoàng Anh 16/04/1967 403 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.8 Văn 6.0 Anh 6.1 16.90 16.90

3 DDS Nguyễn Ngọc Anh 20/08/1986 409 2 Giáo dục Tiểu học Toán 4.8 Văn 6.2 Địa 7.6 18.60 18.85

4 DDS Thái Thị Phương Anh 06/08/1983 410 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.3 Văn 6.8 Địa 8.4 22.50 22.50

5 DDS Nguyễn Hữu Ánh 14/03/1983 407 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.8 Văn 7.5 Sử 6.7 21.00 21.25

6 DDS Lê Thị Ngọc Bích 24/10/1975 411 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.2 Văn 5.1 Anh 6.3 17.60 17.60

7 DDS Nguyễn Văn Cảnh 10/02/1969 413 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 5.4 Sử 6.8 18.70 18.70

8 DDS Nguyễn Thị Kim Chi 19/07/1989 404 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.6 Văn 4.0 Anh 5.0 13.60 13.60

9 DDS Võ Thị Bích Chi 27/06/1972 414 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.7 Văn 6.0 Địa 7.4 20.10 20.10

10 DDS Huỳnh Thị Bích Diễm 11/02/1988 415 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.1 Văn 5.8 Sử 6.6 18.50 18.75

11 DDS Dương Sĩ Diện 11/12/1985 408 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.4 Văn 6.0 Sử 7.5 17.90 17.90

12 DDS Lê Hữu Duyên 25/12/1972 416 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.3 Văn 4.6 Anh 5.9 15.80 15.80

13 DDS Phạm Hồng Hải 12/06/1969 417 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.3 Văn 6.0 Địa 7.0 18.30 18.30

14 DDS Nguyễn Công Hậu 31/08/1993 450 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.5 Văn 6.2 Địa 6.9 17.60 17.60
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15 DDS Huỳnh Hữu Hòa 07/07/1977 418 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.7 Văn 6.1 Sử 8.1 19.90 19.90

16 DDS Nguyễn Văn Hùng 19/10/1972 419 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.6 Văn 5.4 Địa 7.8 18.80 18.80

17 DDS Phạm Minh Khánh 24/05/1992 444 2 Giáo dục Tiểu học Toán 4.5 Văn 5.4 Sử 6.8 16.70 16.95

18 DDS Phạm Văn Khiêm 11/12/1969 420 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.0 Văn 6.8 Địa 7.5 20.30 20.30

19 DDS Lê Quốc Khởi 09/09/1966 421 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.2 Văn 5.1 Sử 6.4 16.70 16.70

20 DDS Vũ Thị Mỹ Kiều 13/08/1978 402 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.0 Văn 6.7 Sử 6.1 18.80 18.80

21 DDS Trần Thị Mỹ Lan 05/03/1969 422 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.9 Văn 5.5 Địa 7.8 19.20 19.20

22 DDS Lê Thị Ngọc Linh 25/10/1982 423 2 Giáo dục Tiểu học Toán 5.8 Văn 5.1 Sử 6.6 17.50 17.75

23 DDS Võ Thế Linh 17/05/1995 424 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.5 Văn 6.5 Địa 6.5 18.50 18.50

24 DDS Lê Văn Mạnh 23/12/1972 425 3 Giáo dục Tiểu học Toán 3.2 Văn 5.1 Địa 7.3 15.60 15.60

25 DDS Nguyễn Thị Ngọc Nga 07/02/1987 449 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.6 Văn 5.7 Sử 8.0 20.30 20.80

26 DDS Lê Hữu Nghĩa 07/05/1999 446 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.3 Văn 6.8 Địa 7.0 21.10 21.35

27 DDS Nguyễn Hồng Nhân 27/07/1991 448 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.6 Văn 4.5 Sử 5.2 14.30 14.30

28 DDS Nguyễn Thị Huỳnh Như 07/11/1993 406 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.3 Văn 5.8 Sử 6.4 18.50 18.50

29 DDS Nguyễn Văn Nung 1971 426 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.2 Văn 5.8 Sử 7.3 17.30 17.30

30 DDS Đoàn Ngọc Oanh 09/03/1977 401 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.8 Văn 6.6 Sử 6.5 17.90 17.90

31 DDS Ngô Thị Mỹ Phụng 14/10/1998 427 3 Giáo dục Tiểu học Toán 8.4 Văn 7.5 Sử 8.5 24.40 24.40

32 DDS Lê Văn Sang 10/10/1974 428 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.4 Văn 6.1 Sử 5.9 19.40 19.40

33 DDS Hà Minh Sơn 01/01/1972 429 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.2 Văn 5.5 Địa 6.8 16.50 16.50

34 DDS Nguyễn Minh Sơn 25/12/1968 430 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.4 Văn 5.7 Địa 7.4 19.50 19.50

35 DDS Nguyễn Tấn Tài 25/12/1978 431 2 Giáo dục Tiểu học Toán 4.8 Văn 4.9 Sử 6.7 16.40 16.65

36 DDS Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/09/1995 445 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.4 Văn 7.7 Sử 8.5 23.60 23.85

37 DDS Nguyễn Hữu Thạnh 04/07/1991 432 2 Giáo dục Tiểu học Toán 3.7 Văn 5.4 Địa 6.4 15.50 15.75

38 DDS Nguyễn Nguyên Thạnh 15/02/1996 433 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.2 Văn 5.3 Sử 6.3 16.80 16.80

39 DDS Huỳnh Hữu Thọ 20/11/1975 434 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.0 Văn 5.9 Địa 7.5 19.40 19.40

40 DDS Huỳnh Văn Thời 01/01/1966 435 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.8 Văn 5.0 Sử 7.5 17.30 17.30

41 DDS Nguyễn Thị Phụng Tiên 29/09/1998 436 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.7 Văn 6.7 Địa 8.5 21.90 21.90

42 DDS Nguyễn Văn Tổng 31/12/1967 437 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.1 Văn 5.6 Sử 7.5 18.20 18.20

43 DDS Đào Thị Phụng Trâm 05/02/1990 438 2 Giáo dục Tiểu học Toán 5.2 Văn 5.3 Địa 7.8 18.30 18.55

44 DDS Bùi Thành Trung 01/01/1969 439 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.3 Văn 5.6 Sử 6.4 18.30 18.30

45 DDS Trương Thành Tú 10/06/1975 440 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.0 Văn 4.6 Sử 6.3 15.90 15.90

46 DDS Lê Thanh Tùng 22/03/1974 441 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.9 Văn 5.0 Sử 6.9 17.80 17.80

47 DDS Trương Thanh Tùng 1973 442 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.2 Văn 5.1 Địa 6.3 17.60 17.60

48 DDS Trần Thị Tuyền 18/06/1976 443 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.5 Văn 5.9 Địa 5.7 16.10 16.10

49 DDS Nguyễn Thị Phương Uyên 24/12/1984 447 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.2 Văn 5.1 Địa 6.9 17.20 17.20

 2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm

1 DDS Trà Thị Ái 20/01/1994 116 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.5 Văn 4.9 Năng khiếu 7.00 19.40 19.65

2 DDS Trần Thị Thúy An 02/11/2001 107 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.7 Văn 6.9 Năng khiếu 6.75 20.35 20.85

3 DDS Nguyễn Thị Lan Anh 23/11/2001 130 1 Giáo dục Mầm non Toán 6.7 Văn 6.7 Năng khiếu 8.25 21.65 22.40
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4 DDS Đậu Mai Anh 09/10/2001 150 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.5 Văn 6.7 Năng khiếu 6.25 20.45 20.95

5 DDS Nguyễn Thị Thanh Bình 24/04/2001 137 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.2 Văn 5.8 Năng khiếu 5.75 18.75 19.00

6 DDS Nguyễn Thị Quỳnh Châu 14/05/2001 145 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.6 Văn 7.1 Năng khiếu 7.75 21.45 21.70

7 DDS Hoàng Kim Chi 04/11/2000 106 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.6 Văn 6.5 Năng khiếu 7.50 20.60 20.85

8 DDS Y Đại 25/11/1999 128 3 Giáo dục Mầm non Toán 5.6 Văn 6.5 Năng khiếu 7.25 19.35 19.35

9 DDS Trần Lý Mỹ Dung 01/05/2001 142 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.4 Văn 6.5 Năng khiếu 7.75 21.65 21.90

10 DDS Lê Thị Thùy Dương 25/10/2000 134 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.4 Văn 6.9 Năng khiếu 6.25 20.55 20.80

11 DDS Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/11/2001 139 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.6 Văn 6.7 Năng khiếu 6.25 19.55 19.80

12 DDS Nguyễn Thị Giang 14/03/2001 151 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.4 Văn 6.5 Năng khiếu 7.75 21.65 22.15

13 DDS Võ Thị Thu Hà 17/05/2001 148 1 Giáo dục Mầm non Toán 5.4 Văn 6.8 Năng khiếu 6.75 18.95 19.70

14 DDS Nguyễn Thị Thu Hằng 29/09/2001 143 3 Giáo dục Mầm non Toán 5.7 Văn 7.5 Năng khiếu 6.25 19.45 19.45

15 DDS Phạm Thị Thu Hằng 01/06/2000 155 1 Giáo dục Mầm non Toán 6.7 Văn 7.2 Năng khiếu 7.75 21.65 22.40

16 DDS Hồ Thị Hiền 07/09/2001 118 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.0 Văn 6.6 Năng khiếu vắng

17 DDS Phan Thị Thu Hòa 24/02/2001 154 1 Giáo dục Mầm non Toán 6.2 Văn 6.5 Năng khiếu 6.75 19.45 20.20

18 DDS Mai Thị Thu Hoài 14/12/2001 120 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.7 Văn 7.6 Năng khiếu 8.25 23.55 24.05

19 DDS Đỗ Thị Minh Hoàng 24/02/1998 109 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.7 Văn 7.5 Năng khiếu vắng

20 DDS Vũ Thị Hường 11/11/1998 125 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.7 Văn 7.4 Năng khiếu 7.50 22.60 23.10

21 DDS Trần Thị Huyền 14/08/2000 103 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.8 Văn 7.2 Năng khiếu 8.50 22.50 23.00

22 DDS Võ Thị Như Kiều 06/07/2001 108 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 5.7 Năng khiếu vắng

23 DDS Lê Ngọc Lê Kỹ 24/05/2000 112 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.7 Văn 6.1 Năng khiếu vắng

24 DDS Trần Thị Hà Lan 05/05/2001 135 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 6.7 Năng khiếu 7.25 20.45 20.95

25 DDS Trương Đỗ Khánh Linh 09/11/2000 110 3 Giáo dục Mầm non Toán 7.8 Văn 7.7 Năng khiếu 7.25 22.75 22.75

26 DDS Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/06/2000 111 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.3 Văn 6.8 Năng khiếu vắng

27 DDS Lê Thị Thùy Linh 15/09/2001 138 1 Giáo dục Mầm non Toán 7.2 Văn 6.1 Năng khiếu 7.75 21.05 21.80

28 DDS Hồ Thị Ly 10/10/2000 124 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.0 Văn 6.8 Năng khiếu vắng

29 DDS Lê Thị Ngọc Mai 12/05/2001 131 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.0 Văn 6.8 Năng khiếu 7.00 19.80 20.30

30 DDS Trần Thị Mỹ 20/12/1995 121 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.7 Văn 6.6 Năng khiếu vắng

31 DDS Chế Thị Ánh Nga 20/07/2001 126 2NT Giáo dục Mầm non Toán 5.2 Văn 7.0 Năng khiếu 6.75 18.95 19.45

32 DDS Trần Thị Thanh Ngọc 19/11/2001 140 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.6 Văn 6.0 Năng khiếu 6.50 19.10 19.35

33 DDS Nguyễn Thị Minh Nguyệt 18/06/2001 144 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.2 Văn 6.9 Năng khiếu 6.25 20.35 20.60

34 DDS Lê Lâm Nhi 25/03/2001 115 2 Giáo dục Mầm non Toán 5.3 Văn 6.9 Năng khiếu vắng

35 DDS Lê Thị Yến Nhi 01/06/2001 119 1 Giáo dục Mầm non Toán 6.7 Văn 6.8 Năng khiếu 7.25 20.75 21.50

36 DDS Văn Thị Tuyết Nhi 03/12/2000 123 1 Giáo dục Mầm non Toán 5.7 Văn 6.8 Năng khiếu vắng

37 DDS Nguyễn Thị Quỳnh Như 03/06/2001 122 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.9 Văn 5.9 Năng khiếu vắng

38 DDS Nguyễn Thị Kim Nhung 12/11/2001 114 2NT Giáo dục Mầm non Toán 5.9 Văn 6.4 Năng khiếu vắng

39 DDS Y Phiếu 14/11/1999 127 3 Giáo dục Mầm non Toán 6.3 Văn 6.6 Năng khiếu 7.25 20.15 20.15

40 DDS Nguyễn Thị Phương 07/01/2001 113 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.1 Văn 7.1 Năng khiếu 8.75 21.95 22.45

41 DDS Nguyễn Thị Kim Phượng 22/05/2001 147 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.5 Văn 6.5 Năng khiếu 6.50 20.50 20.75

42 DDS Lê Thị Quỳnh 14/09/2001 136 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.8 Văn 7.1 Năng khiếu 6.25 20.15 20.40
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43 DDS Nguyễn Thị Thanh Tâm 15/08/1998 102 1 Giáo dục Mầm non Toán 7.0 Văn 7.4 Năng khiếu 7.25 21.65 22.40

44 DDS Đặng Thị Tâm 16/11/2001 149 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.1 Văn 6.2 Năng khiếu 7.75 21.05 21.55

45 DDS Nguyễn Thị Hồng Thắm 07/07/2000 105 3 Giáo dục Mầm non Toán 7.4 Văn 7.0 Năng khiếu 7.25 21.65 21.65

46 DDS Phạm Thị Kim Thanh 15/08/1999 129 1 Giáo dục Mầm non Toán 7.8 Văn 8.5 Năng khiếu 7.75 24.05 24.80

47 DDS Đặng Thị Kim Thoa 09/09/2001 146 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.5 Văn 5.1 Năng khiếu 6.00 18.60 18.85

48 DDS Lê Ngọc Thùy Trâm 23/09/2001 104 3 Giáo dục Mầm non Toán 7.8 Văn 7.0 Năng khiếu vắng

49 DDS Võ Thị Thu Trang 24/09/2001 117 3 Giáo dục Mầm non Toán 7.4 Văn 7.4 Năng khiếu 6.75 21.55 21.55

50 DDS Lê Thị Thanh Tú 26/10/1999 132 2NT Giáo dục Mầm non Toán 7.1 Văn 5.7 Năng khiếu 7.25 20.05 20.55

51 DDS Lương Thị Vi 05/07/2001 133 1 Giáo dục Mầm non Toán 7.2 Văn 7.2 Năng khiếu 7.00 21.40 22.15

52 DDS Lê Thị Thu Vinh 09/05/2001 153 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.4 Văn 7.8 Năng khiếu 9.00 23.20 23.45

53 DDS Hồ Đặng Thảo Vy 10/11/2000 101 2NT Giáo dục Mầm non Toán 5.9 Văn 6.5 Năng khiếu 7.25 19.65 20.15

1 DDS Tiêu Thị Uyên Châu 02/06/1991 326 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.6 Văn 7.0 Anh 7.9 22.50 22.50

2 DDS Nguyễn Thị Diệu 13/02/1982 305 2 Giáo dục Tiểu học Toán 2.6 Văn 5.0 Sử 6.1 13.70 13.95

3 DDS Hồ Thị Minh Giang 25/01/1996 317 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.5 Văn 7.4 Sử 8.9 23.80 24.05

4 DDS Bùi Thị Hằng 26/12/1989 307 1 Giáo dục Tiểu học Toán 4.6 Văn 6.1 Sử 6.2 16.90 17.65

5 DDS Lê Thị Hường 16/04/2001 324 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 8.5 Địa 7.8 22.80 23.05

6 DDS Trần Thị Kiều Linh 07/09/1992 311 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.8 Văn 6.5 Sử 8.0 21.30 21.80

7 DDS Đỗ Thị Ngọc Ly 21/12/1996 320 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 7.0 Sử 6.9 20.40 20.40

8 DDS Lê Thị Hiếu Minh 01/11/1990 316 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.8 Văn 7.1 Địa 6.6 18.50 18.50

9 DDS Phan Thị Trà My 29/12/1988 308 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 3.3 Văn 5.9 Địa 7.1 16.30 16.80

10 DDS Lê Thị Ngọc Ngân 17/04/1990 321 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 6.2 Địa 7.5 20.20 20.20

11 DDS Đinh Thị Ngọc 24/07/1988 301 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 8.2 Văn 7.8 Sử 7.2 23.20 23.70

12 DDS Ngô Thị Ngơi 20/07/1990 314 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.3 Văn 6.7 Sử 7.6 18.60 18.60

13 DDS Nguyễn Thị Thu Sương 20/02/1992 327 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.0 Văn 5.3 Sử 6.0 16.30 16.30

14 DDS Lê Duy Tâm 24/08/1980 319 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.0 Văn 4.2 Anh 4.7 13.90 13.90

15 DDS Trần Thị Thu Thảo 18/05/1996 315 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.5 Văn 6.9 Anh 6.2 20.60 20.85

16 DDS Dương Thị Thu 18/07/1990 306 1 Giáo dục Tiểu học Toán 4.6 Văn 6.7 Địa 6.3 17.60 18.35

17 DDS Lê Thị Thư 18/03/1991 310 1 Giáo dục Tiểu học Toán 6.7 Văn 6.9 Sử 6.9 20.50 21.25

18 DDS Phan Thị Mỹ Tịnh 20/08/1995 323 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.2 Văn 6.2 Sử 7.2 19.60 19.60

19 DDS Nguyễn Thị Thùy Trâm 20/02/1994 312 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 5.9 Địa 5.8 18.20 18.70

20 DDS Thái Phương Trâm 28/04/1997 322 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.6 Văn 7.0 Anh 9.2 23.80 23.80

21 DDS Hồ Thị Thùy Trang 03/08/1991 303 2 Giáo dục Tiểu học Toán 5.6 Văn 6.7 Sử 7.6 19.90 20.15

22 DDS Hoàng Thị Thu Trang 31/08/1987 304 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.1 Văn 6.7 Sử 6.1 18.90 19.15

23 DDS Nguyễn Lê Phương Uyên 17/11/2001 325 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.2 Văn 7.4 Địa 8.1 22.70 22.70

24 DDS Đặng Thị Thanh Vi 02/10/1988 309 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 5.8 Văn 6.3 Địa 7.5 19.60 20.10

25 DDS Phạm Tường Vi 22/10/1988 318 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.9 Văn 6.6 Địa 7.7 20.20 20.20

26 DDS Trần Thị Hải Yến 04/10/1990 302 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 4.1 Văn 6.7 Địa 7.9 18.70 19.20

27 DDS Trần Thị Hoàng Yến 10/11/1995 313 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 6.4 Sử 6.7 19.60 19.60

 3. Địa điểm: Trung tâm GDTX số 3, Tp Đà Nẵng
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1 DDS Nguyễn Thị Kim Anh 17/08/2001 5 2 Giáo dục Mầm non Toán 8.0 Văn 6.7 Năng khiếu 7.75 22.45 22.70

2 DDS Phan Thị Ngọc Ánh 19/01/1998 6 2 Giáo dục Mầm non Toán 5.7 Văn 6.4 Năng khiếu 7.50 19.60 19.85

3 DDS Nguyễn Thị Mỹ Ánh 29/08/1997 7 3 Giáo dục Mầm non Toán 5.5 Văn 6.5 Năng khiếu 6.75 18.75 18.75

4 DDS Nguyễn Thị Minh Châu 15/10/1998 8 2 Giáo dục Mầm non Toán 8.0 Văn 6.6 Năng khiếu 6.75 21.35 21.60

5 DDS Huỳnh Hoàng Diễm 04/01/1998 9 3 Giáo dục Mầm non Toán 5.5 Văn 7.0 Năng khiếu 7.75 20.25 20.25

6 DDS Lê Thị Mỹ Duyên 08/11/1997 11 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 5.7 Năng khiếu 7.25 19.45 19.70

7 DDS Bùi Thị Hằng 26/12/1989 3 1 Giáo dục Mầm non Toán 4.6 Văn 6.1 Năng khiếu 7.75 18.45 19.20

8 DDS Đặng Thị Thanh Hằng 15/05/1998 12 2 Giáo dục Mầm non Toán 5.6 Văn 6.8 Năng khiếu 7.00 19.40 19.65

9 DDS Đặng Thị Mỹ Hạnh 10/04/1996 13 2 Giáo dục Mầm non Toán 4.5 Văn 5.9 Năng khiếu 7.75 18.15 18.40

10 DDS Vương Thị Thu Hiền 20/08/1991 2 1 Giáo dục Mầm non Toán 6.1 Văn 6.2 Năng khiếu 7.00 19.30 20.05

11 DDS Trần Thị Minh Hiền 15/12/1996 15 2 Giáo dục Mầm non Toán 5.2 Văn 7.3 Năng khiếu 7.75 20.25 20.50

12 DDS Trần Thị Minh Hiếu 28/01/2001 16 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.7 Văn 5.0 Năng khiếu 6.50 18.20 18.45

13 DDS Đặng Thị Mỹ Hoa 07/01/2000 17 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.1 Văn 7.0 Năng khiếu 6.00 20.10 20.35

14 DDS Đặng Thị Ánh Hồng 21/07/1998 18 2 Giáo dục Mầm non Toán 8.2 Văn 6.3 Năng khiếu 7.25 21.75 22.00

15 DDS Nguyễn Thị Thu Hương 31/03/1995 20 2 Giáo dục Mầm non Toán 4.1 Văn 5.8 Năng khiếu 7.25 17.15 17.40

16 DDS Hoàng Kim Khánh 03/08/1986 21 3 Giáo dục Mầm non Toán 3.2 Văn 7.2 Năng khiếu 7.25 17.65 17.65

17 DDS Đặng Thị Lệ 01/09/1999 22 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.6 Văn 6.4 Năng khiếu 7.50 21.50 21.75

18 DDS Nguyễn Thị Liễu 20/10/2001 23 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 6.5 Năng khiếu 6.25 19.25 19.50

19 DDS Nguyễn Thị Tú Linh 21/03/1998 25 3 Giáo dục Mầm non Toán 6.8 Văn 5.4 Năng khiếu 7.25 19.45 19.45

20 DDS Nguyễn Thị Loan 09/08/1996 26 2NT Giáo dục Mầm non Toán 8.0 Văn 6.8 Năng khiếu 7.25 22.05 22.55

21 DDS Đặng Thị Nhi 23/05/1998 27 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 6.4 Năng khiếu 7.50 20.40 20.65

22 DDS Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/01/1994 28 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.4 Văn 6.0 Năng khiếu 7.25 19.65 20.15

23 DDS Đặng Thị Vân Oanh 20/12/1995 29 2 Giáo dục Mầm non Toán 8.8 Văn 6.9 Năng khiếu 7.75 23.45 23.70

24 DDS Nguyễn Thị Thu Phương 04/03/2001 32 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 7.3 Năng khiếu 7.25 21.05 21.30

25 DDS Phan Thị Thu Sương 13/01/2000 33 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 5.5 Năng khiếu 6.75 18.75 19.00

26 DDS Lê Thị Tâm 16/07/2001 34 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.8 Văn 6.5 Năng khiếu 7.25 20.55 20.80

27 DDS Nguyễn Thị Thoa 25/02/1999 35 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.0 Văn 7.7 Năng khiếu 7.25 20.95 21.20

28 DDS Trần Thị Thôi 02/10/1997 36 2NT Giáo dục Mầm non Toán 6.3 Văn 7.1 Năng khiếu 8.25 21.65 22.15

29 DDS Hạ Thị Ngọc Thúy 10/07/1992 38 2NT Giáo dục Mầm non Toán 4.7 Văn 5.3 Năng khiếu 7.50 17.50 18.00

30 DDS Nguyễn Ngô Trần Tiên 14/07/1998 39 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.5 Văn 5.4 Năng khiếu 7.50 19.40 19.65

31 DDS Tô Thị Ngọc Trâm 01/03/1998 40 3 Giáo dục Mầm non Toán 8.0 Văn 8.1 Năng khiếu 7.25 23.35 23.35

32 DDS Huỳnh Huyền Trang 08/10/1998 41 2 Giáo dục Mầm non Toán 8.0 Văn 7.3 Năng khiếu 8.25 23.55 23.80

33 DDS Ngô Thị Tuyết Trinh 10/09/1998 43 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.8 Văn 5.7 Năng khiếu 7.75 20.25 20.50

34 DDS Nguyễn Thị Kim Tuyến 27/08/1991 45 3 Giáo dục Mầm non Toán 5.8 Văn 7.1 Năng khiếu 7.25 20.15 20.15

35 DDS Trần Thị Mộng Tuyền 11/06/1998 46 1 Giáo dục Mầm non Toán 5.3 Văn 6.0 Năng khiếu 7.75 19.05 19.80

36 DDS Nguyễn Thị Mỹ Uyên 05/01/1991 47 1 Giáo dục Mầm non Toán 5.0 Văn 4.7 Năng khiếu 7.50 17.20 17.95

37 DDS Lâm Thị Vấn 27/01/1998 49 2 Giáo dục Mầm non Toán 5.3 Văn 6.4 Năng khiếu 7.25 18.95 19.20

38 DDS Trần Thị Vi 25/10/2000 50 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.9 Văn 6.3 Năng khiếu 5.75 18.95 19.20

39 DDS Đoàn Lê Tường Vi 14/02/2000 52 3 Giáo dục Mầm non Toán 6.3 Văn 6.2 Năng khiếu 7.00 19.50 19.50
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40 DDS Trần Thị Minh Vy 06/09/2000 1 3 Giáo dục Mầm non Toán 6.1 Văn 7.4 Năng khiếu 7.00 20.50 20.50

41 DDS Nguyễn Thị Thảo Vy 19/07/1998 51 2 Giáo dục Mầm non Toán 7.3 Văn 5.9 Năng khiếu 8.25 21.45 21.70

42 DDS Võ Thị Như Yến 04/06/1982 53 3 Giáo dục Mầm non Toán 3.2 Văn 4.9 Năng khiếu 7.75 15.85 15.85

43 DDS Nguyễn Thị Hải Yến 24/10/1995 54 2 Giáo dục Mầm non Toán 6.1 Văn 5.9 Năng khiếu 7.50 19.50 19.75

1 DDS Phan Thị Phương Anh 14/01/1995 738 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.7 Văn 6.8 Sử 8.5 22.00 22.00

2 DDS Phùng Thị Hồng Chuyên 08/02/1981 750 2 Giáo dục Tiểu học Toán 8.4 Văn 5.5 Địa 8.5 22.40 22.65

3 DDS Nguyễn Thị Dung 20/11/1984 751 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 5.7 Văn 6.1 Địa 6.0 17.80 18.30

4 DDS Từ Thị Dương 18/06/1992 734 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.3 Văn 6.5 Địa 6.9 20.70 20.95

5 DDS Trần Thị Thanh Duyên 20/02/1993 733 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.8 Văn 7.1 Sử 7.6 22.50 22.75

6 DDS Đinh Thị Hiền Giang 15/09/1981 749 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 3.8 Văn 5.1 Địa 6.0 14.90 15.40

7 DDS Ngô Thị Hân 20/02/1976 727 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.1 Văn 5.5 Sử 6.3 17.90 17.90

8 DDS Lâm Thị Thanh Hằng 23/03/1996 725 2 Giáo dục Tiểu học Toán 9.4 Văn 7.3 Sử 8.0 24.70 24.95

9 DDS Bùi Thị Hằng 26/12/1989 748 1 Giáo dục Tiểu học Toán 4.6 Văn 6.1 Sử 6.2 16.90 17.65

10 DDS Nguyễn Thị Hiền 10/07/1988 731 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.1 Văn 6.4 Sử 6.4 18.90 19.15

11 DDS Huỳnh Tấn Hiếu 06/02/1995 724 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.9 Văn 4.5 Sử 7.0 18.40 18.65

12 DDS Lê Thị Thu Hoa 17/04/1981 721 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.8 Văn 5.5 Anh 6.6 19.90 19.90

13 DDS Lê Thị Như Hoa 28/05/1993 729 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.8 Văn 7.3 Địa 8.4 23.50 23.75

14 DDS Hồ Thị Thu Hồng 08/11/1989 737 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.4 Văn 5.3 Địa 6.9 17.60 17.60

15 DDS Đặng Thị Mỹ Huệ 22/05/1993 720 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.5 Văn 7.0 Sử 7.4 21.90 21.90

16 DDS Bùi Thị Thúy Kiều 01/08/1988 719 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.6 Văn 5.7 Địa 6.4 18.70 18.95

17 DDS Phùng Thị Mai Lê 06/12/1990 730 2 Giáo dục Tiểu học Toán 4.1 Văn 7.1 Địa 6.9 18.10 18.35

18 DDS Huỳnh Thị Bích Liên 26/06/1992 735 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.3 Văn 7.0 Sử 8.2 22.50 22.50

19 DDS Trần Thị Mỹ Linh 09/02/1994 723 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 6.0 Sử 6.4 18.90 19.15

20 DDS Nguyễn Thị Linh 01/01/1981 747 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 4.0 Văn 4.7 Sử 5.2 13.90 14.40

21 DDS Nguyễn Đặng Hoàng Ly 27/03/2001 722 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.3 Văn 6.0 Địa 7.4 20.70 20.95

22 DDS Nguyễn Thị Lý 22/07/1998 726 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.2 Văn 6.3 Địa 7.3 20.80 20.80

23 DDS Lê Thị Hiếu Minh 01/11/1990 718 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.8 Văn 7.1 Địa 6.6 18.50 18.50

24 DDS Lê Thị Bích Ngọc 05/12/1992 746 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 7.8 Văn 6.9 Địa 8.1 22.80 23.30

25 DDS Ngô Thị Ngơi 20/07/1990 717 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.3 Văn 6.7 Sử 7.6 18.60 18.60

26 DDS Nguyễn Trần Vân Nguyệt 02/08/1997 745 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.7 Văn 7.1 Anh 7.5 21.30 21.80

27 DDS Hồ Thị Thanh Nhàn 02/08/1984 715 3 Giáo dục Tiểu học Toán 3.8 Văn 5.1 Sử 6.1 15.00 15.00

28 DDS Phan Thị Thanh Ni 10/02/1995 716 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.5 Văn 7.0 Địa 7.7 22.20 22.45

29 DDS Nguyễn Hữu Phúc 05/10/1993 728 2 Giáo dục Tiểu học Toán 7.9 Văn 5.4 Sử 7.9 21.20 21.45

30 DDS Nguyễn Yến Phượng 19/07/1982 713 3 Giáo dục Tiểu học Toán 4.6 Văn 4.6 Sử 5.3 14.50 14.50

31 DDS Nguyễn Thị Kim Phượng 28/05/1977 714 3 Giáo dục Tiểu học Toán 5.2 Văn 5.5 Địa 6.1 16.80 16.80

32 DDS Ngô Thị Quý 02/11/1990 752 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 7.5 Văn 6.2 Anh 6.1 19.80 20.30

33 DDS Nguyễn Thị Thiên Thanh 28/11/1999 710 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.2 Văn 9.0 Anh 6.8 22.00 22.25

34 DDS Lê Thị Thanh 01/10/1985 711 3 Giáo dục Tiểu học Toán 7.5 Văn 7.4 Địa 6.5 21.40 21.40

35 DDS Tống Thị Kim Thanh 03/01/1981 712 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.4 Văn 6.0 Anh 6.4 18.80 18.80
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36 DDS Ngô Hoàng Thạch Thảo 09/04/1997 736 3 Giáo dục Tiểu học Toán 8.7 Văn 7.1 Sử 8.2 24.00 24.00

37 DDS Nguyễn Mai Thi 22/03/1990 743 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.7 Văn 7.3 Anh 6.0 20.00 20.50

38 DDS Nguyễn Thị Thiên Thư 29/11/1999 709 2 Giáo dục Tiểu học Toán 8.4 Văn 8.7 Anh 9.6 26.70 26.95

39 DDS Trần Vũ Nguyên Thư 04/08/1991 744 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 5.9 Văn 6.3 Địa 7.0 19.20 19.70

40 DDS Hồ Thị Thương 19/09/1993 708 2 Giáo dục Tiểu học Toán 5.8 Văn 6.4 Sử 7.5 19.70 19.95

41 DDS Bạch Thu Thương 17/02/1991 742 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 5.3 Văn 5.7 Địa 5.3 16.30 16.80

42 DDS Phạm Thị Diễm Thùy 31/12/1996 707 2 Giáo dục Tiểu học Toán 5.6 Văn 5.9 Sử 7.8 19.30 19.55

43 DDS Trần Thị Thủy 30/12/1982 753 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.3 Văn 6.6 Sử 6.9 19.80 20.30

44 DDS Hoàng Thị Thu Trang 31/08/1987 701 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.1 Văn 6.7 Sử 6.1 18.90 19.15

45 DDS Đinh Thị Thùy Trang 06/01/1995 705 2 Giáo dục Tiểu học Toán 6.6 Văn 6.5 Sử 7.6 20.70 20.95

46 DDS Đinh Minh Trang 21/01/1991 706 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.6 Văn 6.3 Địa 7.0 19.90 19.90

47 DDS Nguyễn Thị Thu Trí 30/04/1992 732 2 Giáo dục Tiểu học Toán 5.4 Văn 7.2 Địa 7.1 19.70 19.95

48 DDS Phạm Thị Thanh Trúc 05/05/1995 739 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 5.1 Văn 6.4 Sử 6.8 18.30 18.80

49 DDS Phan Thị Hàm Uyên 24/11/1995 741 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.9 Văn 6.1 Sử 6.9 19.90 20.40

50 DDS Nguyễn Thị Ái Vân 06/03/1991 704 3 Giáo dục Tiểu học Toán 8.4 Văn 5.9 Sử 6.9 21.20 21.20

51 DDS Phạm Thị Thúy Vân 10/05/1984 740 2NT Giáo dục Tiểu học Toán 6.0 Văn 6.6 Sử 5.8 18.40 18.90

52 DDS Phạm Quỳnh Anh Vũ 08/04/1992 703 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.4 Văn 6.2 Sử 6.5 19.10 19.10

53 DDS Trần Thị Hoàng Yến 10/11/1995 702 3 Giáo dục Tiểu học Toán 6.5 Văn 6.4 Sử 6.7 19.60 19.60

 4. Địa điểm: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

1 DDP A Bim 09/05/1994 561 1 Luật kinh tế Văn 5.2 Sử 8.1 Địa 7.0 20.30 21.05

2 DDP Lê Thị Chính 09/06/1987 559 2NT Luật kinh tế Văn 6.1 Sử 6.2 Địa 6.2 18.50 19.00

3 DDP Y Hãy 31/05/1989 558 1 Luật kinh tế Văn 5.8 Sử 7.4 Địa 5.6 18.80 19.55

4 DDP Văn Long Ngọc Hiệp 02/08/1978 556 1 Luật kinh tế Văn 6.3 Sử 6.5 Địa 6.9 19.70 20.45

5 DDP Y Lẻh 05/09/1997 553 1 Luật kinh tế Toán 6.6 Lý 7.1 Anh 9.2 22.90 23.65

6 DDP Y Mêl 07/07/1985 562 1 Luật kinh tế Văn 6.2 Sử 6.5 Địa 7.3 20.00 20.75

7 DDP Đặng Thị Tánh 23/05/1973 555 1 Luật kinh tế Toán 5.1 Hóa 6.9 Sinh 6.5 18.50 19.25

8 DDP Vi Văn Thiệu 09/09/1985 563 1 Luật kinh tế Văn 5.0 Sử 5.0 Địa 5.4 15.40 16.15

9 DDP Trương Lê Toàn 16/08/1990 552 2 Luật kinh tế Toán 5.9 Lý 6.4 Hóa 7.2 19.50 19.75

10 DDP Trần Đình Trọng 05/08/1977 551 1 Luật kinh tế Toán 5.0 Lý 5.7 Hóa 6.7 17.40 18.15

11 DDP Nguyễn Thị Út 18/08/1972 554 1 Luật kinh tế Toán 6.0 Hóa 8.1 Sinh 6.9 21.00 21.75

12 DDP A Vinh 24/06/1994 560 1 Luật kinh tế Toán 6.4 Lý 6.1 Anh 6.0 18.50 19.25

13 DDP Tạ Thị Thanh Xuân 05/01/1990 557 1 Luật kinh tế Toán 6.4 Lý 7.0 Hóa 6.2 19.60 20.35

1 DDP Lê Thị Cẩm Hằng 22/01/1987 605 2 Quản trị kinh doanh Văn 6.1 Sử 6.3 Địa 6.7 19.10 19.35

2 DDP Huỳnh Công Ninh 05/11/1996 607 1 Quản trị kinh doanh Toán 6.9 Lý 6.7 Hóa 7.1 20.70 21.45

3 DDP Nguyễn Hữu Thắng 26/01/1992 603 1 Quản trị kinh doanh Toán 7.2 Hóa 7.1 Sinh 7.1 21.40 22.15

4 DDP Phan Viết Thìn 20/11/1988 606 1 Quản trị kinh doanh Văn 4.1 Sử 4.2 Địa 4.8 13.10 13.85

5 DDP Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/03/1988 602 1 Quản trị kinh doanh Toán 6.5 Lý 6.1 Hóa 7.2 19.80 20.55

6 DDP Lữ Quốc Tuấn 12/06/1963 601 1 Quản trị kinh doanh Toán 7.0 Lý 5.3 Hóa 6.2 18.50 19.25

7 DDP Bùi Quang Vinh 19/09/1994 604 1 Quản trị kinh doanh Toán 5.8 Hóa 5.5 Sinh 5.8 17.10 17.85
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STT Trường Họ và tên Ngày sinh Mã HS KV ĐT Ngành Môn 1 Điểm M1 Môn 2 Điểm M2 Môn 3 Điểm M3 Đ3M ĐXT

Danh sách này có 264 thí sinh./.
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